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DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN

HỌC BỔNG HK1

Khoa Tiếng Pháp (năm học 2010

-2011)

(Danh sách kèm theo quyết định số

1063/QĐ-ĐHSP ngày 06/06/2011)

STT Họ và tên Mã

SV

ĐT

BH

T

ĐR

L

Mức

học

bổng

Số

tiền

1 Phan

Thị 

Diễ

m

Quỳ

nh

K36

.703

.011

3.5397 300,0

00

1,50

0,00

0

2 Lâm 

Xuâ

n

Thơ K36

.703

.015

3.4597 300,0

00

1,50

0,00

0

3 Đặn

g

Trần

Diệp

Thú

y

K36

.703

.017

3.4085 300,0

00

1,50

0,00

0

4 Trần

Thị

Kim

Ngâ

n

K35

.703

.004

7.2792 240,0

00

1,20

0,00

0

5 Trần

Thị

Bích

Ngọ

c

K35

.703

.006

7.3092 240,0

00

1,20

0,00

0

6 Phan

Gia 

Thiê

n

Trúc K35

.703

.014

7.5992 240,0

00

1,20

0,00

0

7 Viên

Thế 

Khá

nh

ToànK33

.703

.014

7.7988 240,0

00

1,20

0,00

0

8 Đặn

g

Thị

Bích

Tran

g

K33

.703

.016

7.5096 240,0

00

1,20

0,00

0

9 Trần

Thị 

Ngọ

c

Lan K36

.753

.005

3.4787 300,0

00

1,50

0,00

0
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10 Vũ

Triết

Min

h

K36

.753

.007

3.4491 300,0

00

1,50

0,00

0

11 Bùi

Thái 

Phư

ơng

Thư K36

.753

.013

3.2881 300,0

00

1,50

0,00

0

12 Huỳ

nh P

hước

Thọ K36

.753

.015

3.3684 300,0

00

1,50

0,00

0

13 Ngô 

Than

h

Xuâ

n

K36

.753

.023

3.4786 300,0

00

1,50

0,00

0

14 Trươ

ng T

ường

Linh K35

.753

.009

7.2082 240,0

00

1,20

0,00

0

15 Đoà

n Th

anh

ThảoK35

.753

.017

8.2085 300,0

00

1,50

0,00

0

16 Vũ

Bảo

Kha

nh

K35

.753

.005

7.5984 240,0

00

1,20

0,00

0

17 Phạ

m T

hanh

Tuyề

n

K35

.753

.024

7.6990 240,0

00

1,20

0,00

0

18 Ngu

yễn

Thái 

Quỳ

nh

Anh K34

.753

.001

8.2775 240,0

00

1,20

0,00

0

19 Tô

Linh

Đa K34

.753

.003

8.2789 300,0

00

1,50

0,00

0

20 Kiều

Thu

Hằn

g

K34

.753

.004

7.5281 240,0

00

1,20

0,00

0

21 Phạ

m

Thị 

Uyê

n

ThảoK34

.753

.020

7.6485 240,0

00

1,20

0,00

0

22 Đặn

g

Như 

Thụ

y

Vy K34

.753

.023

7.7975 240,0

00

1,20

0,00

0

23 Ngu

yễn

Thị 

Ngọ

Anh K33

.753

.002

7.2987 240,0

00

1,20

0,00

0
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c

24 Lê 

Min

h Di

ễm

Quỳ

nh

K33

.753

.011

7.9079 240,0

00

1,20

0,00

0
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